
         UBND XÃ YẾT KIÊU

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ

ĐVT: đồng

PHẦN I. DỰ TOÁN CHI

STT NỘI DUNG CHI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

1 Khăn mặt cái 84           10,000      840,000

2 Gối cái 42           20,000      840,000

3 Chăn cái 5             250,000    1,250,000

4 Cốc inox uống nước cái 42           7,000        294,000

5 Giá, kẹp treo khăn mặt cái 1             180,000    180,000

6 Khay ăn cái 42           50,000      2,100,000

7 Chảo xào to cái 1             300,000    300,000

8 Chảo nhỏ cái 1             190,000    190,000

9 Nồi nấu canh cái 1             700,000    700,000

10 Thớt cái 2             300,000    600,000

11 Nạo đa năng cái 1             200,000    200,000

12 Thùng gạo cái 1             200,000    200,000

13 Dao thái cái 1             190,000    190,000

14 Thau cái 2             61,000      122,000

15 Rá vo gạo cái 1             40,000      40,000

16 Muôi múc canh cái 1             40,000      40,000

17 Bát Inox cái 7             35,000      245,000

18 Thìa ăn cơm cái 42 2,000        84000

Tổng cộng 8,415,000

PHẦN II. DỰ TOÁN THU

STT NỘI DUNG CHI Số HS MỨC THU/NĂM

1

Tiền mua đồ dùng cá nhân cho 

HS ăn bán trú lần đầu 42 200,357

Tổng cộng 200,357

Dự kiến thu: 200.000 đồng/Học sinh

Người lập Thủ trưởng đơn vị

Lê Thị Vân Lương Thị Hải Hà

DỰ TOÁN THU- CHI TIỀN MUA SẮM ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CHO HS ĂN 

BÁN TRÚ LẦN ĐẦU

NĂM HỌC 2025- 2026

TỔNG CHI

8,415,000

8,415,000


